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Tên dược Ghi ChúĐơn giáĐơn vị tínhSTT

Bạch chỉ, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  292 1

Bạch truật sao cám mật ong, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  654 2

Câu kỷ tử, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  352 3

Cẩu tích, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  111 4

Hoàng Kỳ Chích Mật, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  344 5

Phòng phong, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  920 6

Phục thần, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  530 7

Sơn thù, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  571 8

Táo nhân sao đen, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,323 9

Thục địa, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  483 10

Vị thuốc cổ truyền Khương hoàng, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  185 11

Vị thuốc cổ truyền Thảo quyết minh sao cháy, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  118 12

Viễn chí chích cam thảo, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,743 13

Cúc hoa, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,040 14

Đại táo, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  181 15

Đỗ trọng, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  273 16

Hoài sơn, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  319 17

Liên kiều, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,398 18

Mộc hương, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  280 19

Mộc qua, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  289 20

Quế chi, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  97 21

Tần giao, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  850 22

Tế tân, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  2,730 23

Tục đoạn, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  399 24

Xuyên khung, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  350 25

Ba kích, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,126 26

Bạch linh, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  265 27

Cam thảo, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  462 28

Cốt toái bổ, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  194 29

Đan sâm, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  426 30

Đào nhân sao vàng bỏ vỏ, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  869 31

Dây đau xương, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  76 32

Khương hoạt, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  2,079 33

Kim ngân hoa, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,300 34

Ngưu tất, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  334 35

Sa sâm, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  665 36

Sinh địa, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  342 37

Tam thất, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  3,167 38
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Thăng ma, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  880 39

Thiên môn đông, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  893 40

Thổ phục linh, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  187 41

Uy linh tiên, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,041 42

Đảng sâm, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,122 43

Độc hoạt, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  245 44

Đương quy, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  910 45

Hồng hoa, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  1,750 46

Kê huyết đằng, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  188 47

Nhân sâm, (2024),Gam (,Việt Nam) Gam  2,961 48

Ngày ........ tháng ........năm 20.....
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